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thú cưng chó

pies

Con chó của bạn có đang
đợi ở cửa không?

Czy twój pies czeka pod
drzwiami?

Lekcja 137 · Zwierzęta domowe

zwierzę domowe

Cô ấy rất yêu quý thú cưng
nhỏ của mình.

Ona kocha swoje małe zwierzę
domowe.

Lekcja 137 · Zwierzęta domowe

con mèo dây dắt

smycz

Họ sử dụng dây dắt của con
chó.

Używają smyczy psa.

Lekcja 137 · Zwierzęta domowe

kot

Con mèo thích ngủ ở đây.
Kot lubi tu spać.

Lekcja 137 · Zwierzęta domowe

vòng cổ bát

miska

Anh ấy ăn từ một cái bát.
Je z miski.

Lekcja 137 · Zwierzęta domowe

obroża
Con chó này đeo một cái

vòng cổ màu xanh.
Ten pies nosi niebieską

obrożę.

Lekcja 137 · Zwierzęta domowe

cho ăn dắt chó đi dạo

wyprowadzać psa

Tôi dắt chó đi dạo hàng
ngày.

Codziennie wyprowadzam
psa.

Lekcja 137 · Zwierzęta domowe

karmić
Cô ấy sẽ cho con chó ăn.

Ona nakarmi psa.

Lekcja 137 · Zwierzęta domowe
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khay cát vệ sinh phòng khám thú y

lecznica dla
zwierząt

Phòng khám thú y giúp đỡ
các thú cưng bị ốm.

Lecznica dla zwierząt pomaga
chorym pupilom.

Lekcja 137 · Zwierzęta domowe

kuweta

Khay cát vệ sinh có ở dưới
bàn không?

Czy kuweta jest pod stołem?

Lekcja 137 · Zwierzęta domowe

lồng vận chuyển thú
cưng bánh thưởng

przysmaki

Chúng rất thích bánh thưởng
cho chó.

Bardzo lubią psie przysmaki.

Lekcja 137 · Zwierzęta domowe

transporter dla
zwierząt

Cô ấy có một chiếc lồng vận
chuyển thú cưng mới.
Ma nowy transporter dla

zwierząt.

Lekcja 137 · Zwierzęta domowe

con vẹt chuột hamster

chomik

Con chuột hamster nhỏ
đang ăn hạt.

Mały chomik je ziarna.

Lekcja 138 · Popularne zwierzęta

papuga

Con vẹt đang ăn quả.
Papuga je owoc.

Lekcja 138 · Popularne zwierzęta

con ngựa con bò

krowa

Con bò đang ăn cỏ xanh.
Krowa je zieloną trawę.

Lekcja 138 · Popularne zwierzęta

koń
Con ngựa màu nâu chạy rất

nhanh.
Brązowy koń biegnie szybko.

Lekcja 138 · Popularne zwierzęta
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cừu lợn

świnia

Người nông dân cho lợn ăn.
Rolnik karmi świnię.

Lekcja 138 · Popularne zwierzęta

owca

Con cừu trắng đang ăn cỏ.
Biała owca je trawę.

Lekcja 138 · Popularne zwierzęta

chim cá

ryba

Con cá bơi trong nước.
Ryba pływa w wodzie.

Lekcja 138 · Popularne zwierzęta

ptak

Con chim bay trên bầu trời.
Ptak lata po niebie.

Lekcja 138 · Popularne zwierzęta

thỏ gà

kurczak

Con gà đang ăn thóc.
Kurczak je ziarno.

Lekcja 138 · Popularne zwierzęta

królik

Con thỏ nhỏ đang ăn cỏ.
Mały królik je trawę.

Lekcja 138 · Popularne zwierzęta

con vịt con chuột

mysz

Con mèo đã bắt được con
chuột.

Kot złapał mysz.

Lekcja 138 · Popularne zwierzęta

kaczka

Con vịt đang bơi dưới nước.
Kaczka pływa w wodzie.

Lekcja 138 · Popularne zwierzęta
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sư tử hổ

tygrys

Con hổ ăn thịt.
Tygrys je mięso.

Lekcja 139 · Dzika przyroda

lew

Con sư tử ăn thịt.
Lew je mięso.

Lekcja 139 · Dzika przyroda

con gấu voi

słoń
Con voi uống nước.

Słoń pije wodę.

Lekcja 139 · Dzika przyroda

niedźwiedź
Con gấu lớn ăn cá.

Duży niedźwiedź je rybę.

Lekcja 139 · Dzika przyroda

con khỉ con rắn

wąż
Con rắn trốn dưới tảng đá.

Wąż chowa się pod
kamieniem.

Lekcja 139 · Dzika przyroda

małpa

Con khỉ đang trèo cây.
Małpa wspina się na drzewo.

Lekcja 139 · Dzika przyroda

cá mập cá voi

wieloryb

Con cá voi bơi dưới biển.
Wieloryb pływa w morzu.

Lekcja 139 · Dzika przyroda

rekin

Cá mập có hàm răng sắc
nhọn.

Rekin ma ostre zęby.

Lekcja 139 · Dzika przyroda
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con nhện con ong

pszczoła
Con ong làm ra mật ong.
Pszczoła produkuje miód.

Lekcja 139 · Dzika przyroda

pająk

Tôi thấy một con nhện màu
đen.

Widzę czarnego pająka.

Lekcja 139 · Dzika przyroda

con bướm chó sói

wilk

Con chó sói đi săn vào ban
đêm.

Wilk poluje w nocy.

Lekcja 139 · Dzika przyroda

motyl

Tôi nhìn thấy một con bướm
rất đẹp.

Widzę pięknego motyla.

Lekcja 139 · Dzika przyroda
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